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ĐỢT 1 NĂM 2008 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI CÓ DỰ ÁN ĐƯỢC CẤP BỘ THẨM ĐỊNH VÀ PHÊ DUYỆT ĐTM

(Kèm theo Quyết định số 3705/QĐ-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2009 của UBND tỉnh)
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	1. TP. Biên Hòa
	
	
	 
	 

	
	
	a) Trong KCN
	
	
	
	

	1
	Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa
	KCN Biên Hòa 1
	(ĐTM) Bộ KH, CN&MT
	Nước thải: Tiêu chí phân loại 1, 4, 5 (pH không đạt tiêu chuẩn, độ màu vượt tiêu chuẩn 3,6 lần, BOD5 vượt tiêu chuẩn 39,7 lần, COD vượt tiêu chuẩn 92,0 lần, TSS vượt tiêu chuẩn 6,7 lần, coliform vượt tiêu chuẩn 327 lần).
	Trước ngày 30/4/2010
	Việc xử lý vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường và buộc thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường theo quy định tại Nghị định số 81/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ và các quy định có liên quan. Ngoài ra:

- Yêu cầu lắp đặt thiết bị đo lưu lượng và quan trắc tự động, liên tục một số thông số ô nhiễm đặc trưng.     

- Công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng về hành vi gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng của cơ sở.

	 
	 
	b) Ngoài KCN
	 
	
	 
	 

	2
	Xí nghiệp Liên doanh bia POWER - Đồng Nai  (Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn Đồng Nai)
	Phường Long Bình
	(ĐTM) Bộ KH, CN&MT
	Nước thải: Tiêu chí phân loại 1, 4, 5 (pH không đạt tiêu chuẩn, độ màu vượt tiêu chuẩn 6,9 lần, BOD5 vượt tiêu chuẩn 36,0 lần, COD vượt tiêu chuẩn 59,4 lần, sắt vượt tiêu chuẩn 4,0 lần, tổng nitơ vượt tiêu chuẩn 2,3 lần, tổng photpho vượt tiêu chuẩn 2,3 lần, coliform vượt tiêu chuẩn 83.333 lần).
	Trước ngày 30/4/2010
	Việc xử lý vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường và buộc thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường theo quy định tại Nghị định số 81/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ và các quy định có liên quan. Ngoài ra công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng về hành vi gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng của cơ sở.


	3
	Công ty Liên doanh Dona Bochang (Xưởng nhuộm - Công ty TNHH VIETBO)
	Phường Tân Biên
	(ĐTM) Bộ KH, CN&MT
	Nước thải: Tiêu chí phân loại 1, 4, 5 (độ màu vượt tiêu chuẩn 3,7 lần, BOD5 vượt tiêu chuẩn 2,7 lần, COD vượt tiêu chuẩn 3,5 lần, TSS vượt tiêu chuẩn 4,3 lần, sắt vượt tiêu chuẩn 26,9 lần, amoni vượt tiêu chuẩn 12,3 lần).
	Trước ngày 30/4/2010
	Việc xử lý vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường và buộc thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường theo quy định tại Nghị định số 81/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ và các quy định có liên quan. Ngoài ra công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng về hành vi gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng của cơ sở.

	 
	 
	2. H. Long Thành
	 
	 
	 
	 

	4
	Công ty Cổ phần hữu hạn Vedan Việt Nam 
	Xã Phước Thái
	(ĐTM) Bộ KH, CN&MT
	Nước thải (dịch thải sau lên men): Tiêu chí phân loại 1, 4, 5 (độ màu vượt tiêu chuẩn 3.675 lần, COD vượt tiêu chuẩn 2.957 lần, BOD5 vượt tiêu chuẩn 1.057 lần, TSS vượt tiêu chuẩn 136 lần, amoni vượt tiêu chuẩn 116 lần, tổng nitơ vượt tiêu chuẩn 339 lần, tổng photpho vượt tiêu chuẩn 31 lần).


	Theo Quyết định số 131/QĐ-XPHC ngày 06/10/2008 của Bộ TN&MT
	Theo Quyết định số 131/QĐ-XPHC ngày 06/10/2008 của Bộ TN&MT

	 
	 
	3. H. Trảng Bom
	 
	 
	 
	 

	5
	KCN Hố Nai - Công ty Cổ phần KCN Hố Nai
	KCN Hố Nai
	(ĐTM) Bộ KH, CN&MT
	Nước thải: Tiêu chí phân loại 1, 2, 3, 4, 5, 6 (pH không đạt tiêu chuẩn, độ màu vượt tiêu chuẩn 44,8 lần, BOD5 vượt tiêu chuẩn 2,3 lần, COD vượt tiêu chuẩn 3,5 lần, TSS vượt tiêu chuẩn 11,9 lần, chì vượt tiêu chuẩn 5,9 lần, Crom vượt tiêu chuẩn 1090,9 lần, Niken vượt tiêu chuẩn 106,1 lần, xyanua vượt tiêu chuẩn 2,6 lần, amoni vượt tiêu chuẩn 1,6 lần, tổng photpho vượt tiêu chuẩn 40,5 lần, coliform vượt tiêu chuẩn 3.200 lần).
	Trước ngày 30/4/2010
	Việc xử lý vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường và buộc thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường theo quy định tại Nghị định số 81/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ và các quy định có liên quan. Ngoài ra:

- Yêu cầu lắp đặt thiết bị đo lưu lượng và quan trắc tự động, liên tục một số thông số ô nhiễm đặc trưng.

- Công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng về hành vi gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng của cơ sở.


	6
	KCN Sông Mây - Công ty Phát triển KCN Sông Mây
	KCN Sông Mây
	(ĐTM) Bộ KH, CN&MT
	
Nước thải: Tiêu chí phân loại 4, 5 (sắt vượt tiêu chuẩn 1,7 lần, amoni vượt tiêu chuẩn 2,7 lần, coliform vượt tiêu chuẩn 300 lần).
	Trước ngày 30/4/2010
	Việc xử lý vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường và buộc thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường theo quy định tại Nghị định số 81/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ và các quy định có liên quan. Ngoài ra:

- Yêu cầu lắp đặt thiết bị đo lưu lượng và quan trắc tự động, liên tục một số thông số ô nhiễm đặc trưng.

- Công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng về hành vi gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng của cơ sở.

	 
	 
	4. H. Định Quán
	 
	 
	 
	 

	7
	Công ty Cổ phần Mía đường La Ngà
	Xã La Ngà
	(ĐTM) Bộ KH, CN&MT
	Nước thải: Tiêu chí phân loại 1, 4, 5 (pH không đạt tiêu chuẩn, độ màu vượt tiêu chuẩn 4,0 lần, BOD5 vượt tiêu chuẩn 37,8 lần, COD vượt tiêu chuẩn 35,7 lần, sắt vượt tiêu chuẩn 1,6 lần, coliform vượt tiêu chuẩn 766,7 lần).
	Trước ngày 30/4/2010
	Việc xử lý vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường và buộc thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường theo quy định tại Nghị định số 81/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ và các quy định có liên quan. Ngoài ra:

- Yêu cầu lắp đặt thiết bị đo lưu lượng và quan trắc tự động, liên tục một số thông số ô nhiễm đặc trưng.

- Công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng về hành vi gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng của cơ sở.

	 
	 
	5. H.Xuân Lộc
	  
	 
	 
	 

	8
	Nhà máy Cồn Xuân Lộc - Tổng Công ty Mía đường II
	Xã Xuân Tâm
	(ĐTM) Bộ KH, CN&MT
	Nước thải: Tiêu chí phân loại 1, 4, 5 (độ màu vượt tiêu chuẩn 6,7 lần, BOD5 vượt tiêu chuẩn 13,2 lần, COD vượt tiêu chuẩn 14,4 lần, TSS vượt tiêu chuẩn 2,4 lần, sắt vượt tiêu chuẩn 8,0 lần, tổng nitơ vượt tiêu chuẩn 2,4 lần).
	Trước ngày 30/4/2010
	Việc xử lý vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường và buộc thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường theo quy định tại Nghị định số 81/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ và các quy định có liên quan. Ngoài ra:

- Yêu cầu lắp đặt thiết bị đo lưu lượng và quan trắc tự động, liên tục một số thông số ô nhiễm đặc trưng.     

- Công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng về hành vi gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng của cơ sở.
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